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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 6 – Đề A

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm :
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Đặt tính rồi tính : 27 + 4
A	B	C


2. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 
Đặt tính rồi tính :
a) 37 + 13	b) 47 + 16


3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
Anh có 18 quyển vở. Hà có ít hơn Anh 6 quyển vở . Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở ?
a) 24 quyển vở….	b) 12 quyển vở ….

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
Minh cao 85 cm . Tú thấp hơn Minh 10 cm . Hỏi Tú cao bao nhiêu xăng-ti-mét?
a) 75 cm….	b) 95 cm….

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Có mấy hình chữ nhật ?
A.2
B.3
C.4
D.5

Phần 2 Học sinh trình bày bài làm :
6.Tính :
a) 27 + 18 + 10 =…..	c) 89 - 62 – 23  =…
	=…..	 =…
b) 37 + 29 – 25 =…..	d) 78 – 11 + 24 =…
		    =…..	=…

7. Số thứ nhất là 27 . Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 5. Tìm số thứ hai.
Bài giải
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

8. Trong vườn có 27 cây chuối , số cây chanh ít hơn số cây chuối là 12 cây . Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh ?
Bài giải
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

9. Mảnh vải xanh dài 57 cm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là 20 cm . Tính chiều dài mảnh vải đó.
Bải giải
……………………………………..
……………………………………..



[bookmark: _GoBack]Tuần 6 – Đề B

Phần 1 : Bài tập trắc nghiệm :
1 . Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
17 cm + 6 dm = ?
A. 77 dm	B. 13 cm 	             C. 23 dm 	D. 77 cm

2. Đúng ghi Đ; sai ghi S :
Nhà bạn Hà nuôi một đàn vịt , mỗi ngày thu được 17 quả trứng . Hỏi 3 ngày nhà bạn Hà thu được bao nhiêu quả trứng ?
a) 20 quả trứng……		b) 51 quả trứng……

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
An 7 tuổi . An kém chị 5 tuổi . Hỏi chị bao nhiêu tuổi ?
a) 2 tuổi ….						b) 12 tuổi …….

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trên hình vẽ có bao nhiêu hình tam giác ?
A. 3 hình tam giác
B. 4 hình tam giác
C. 5 hình tam giác 
D. 6 hình tam giác					

5. Dúng ghi Đ, sai ghi S :
Mảnh vải xanh dài 75 cm , mảnh vải đỏ dài 8 dm . Hỏi mảnh vải nào dài hơn?
a) Mảnh vải xanh ….
b) Mảnh vải đỏ    ….

Phần 2 Học sinh trình bày bài làm :
6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính :
a) 7 + 4 = 7 + 3 + ….				b) 7 + 5 = 7 +…+…
	=……..+ ….				             =……...+...
	  =……….	=………….
c) 7 + 6 = 7 + ...+…			          d) 7 + 7 = 7 +…+…
	=……..+…	=……..+…
	  =………..						  = ………..
e) 7 + 8 = 7 +…+…			         g) 7 + 9 = 7 +…+…
  =……..+…						=……..+…
  =……..						=………

7.Cây nến trắng  dài 27 cm . Cây nến hồng ngắn hơn cây nến trắng là 1 dm  . Hỏi cây nến hồng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

8. Anh có 17 bưu ảnh . Anh có ít hơn Hà là 15 bưu ảnh. Hỏi Hà có bao nhiêu bưu ảnh ?
Bài giải
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

9 Tính :
a) 7 dm + 5 cm = ……..				b) 5 dm + 7 cm = ……….
		=……...						=………..
c) 2 dm + 3cm + 4 cm =…………
							  =…………
	 = …………





